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Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Thương của 538 927 và 4 là:
A. 134 731 B. 134 731 (dư 1) C. 134 731 (dư 2) D. 134 731 (dư 3)

Câu 2: Giá trị của chữ số 3 gấp số lần giá trị của chữ số 6 trong số 51 608 342:

A. 1
2

B. 1
20

C. 1
200

D. 1
2 000

Câu 3: Quy đồng hai phân số 11
12

 và 5
4

, ta được hai phân số lần lượt là:

A. 11
12

 và 15
12

B. 11
12

 và 10
12

C. 11
12

 và 20
12

D. 11
12

 và 5
12

Câu 4: Trung bình sấy 5 yến nhãn tươi thu được 12 kg nhãn khô. Vậy nếu sấy 1 tạ nhãn tươi thì thu
được số ki-lô-gam nhãn khô là:
A. 20 kg B. 24 kg C. 60 kg D. 120 kg

Câu 5: Hình vẽ dưới đây có:

A. 4 hình tam giác nhỏ và 6 hình chữ nhật B. 8 hình tam giác nhỏ và 9 hình chữ nhật

C. 8 hình tam giác nhỏ và 6 hình chữ nhật D. 4 hình tam giác nhỏ và 9 hình chữ nhật

Câu 6: Hình vẽ nào dưới đây đã tô màu 1
3

 hình?

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính
428 136 × 35 968 215 : 15

A. B. C. D.



Bài 2. Tính.
5
12

 + 3 = .............................................. 3
14

 × 7
9

 = ..................................................

4 – 7
15

 = .............................................. 6 : 3
5

 = .....................................................

Bài 3. Số ?

3 tấn 1
4

 tạ = ................. kg 4 giờ 20 phút = ................. phút

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện:
425 × 2 346 – 425 × 1 346

= ..........................................................
= ..........................................................
= ..........................................................

15
13

 × 8
3

 × 13
8

= ..........................................................
= ..........................................................
= ..........................................................


